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Họ, tên thí sinh:..................................................................... 

Câu 1: Một người đang dùng điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra

A. tia Rơn-ghen.
B. sóng vô tuyến.
C. tia tử ngoại.
D. bức xạ gamma.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm và ứng dụng của tia X là đúng?


Tia X

A. có tác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sáy khô hoặc sưởi ấm.

B. không tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh khi chúng chiếu vào.

C. không đi qua được lớp chì dày vài mm, nên người ta dùng chì để làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật dùng tia X

D. chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm.

Câu 3: Tia tử ngoại được dùng

A. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
B. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
C. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
Câu 4: Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động LC là không đúng?
A. Năng lượng từ trường của mạch dao động  tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.

B. Điện tích trong mạch dao động biến thiên điều hoà.

C. Năng lượng điện trường của mạch dao động tập trung chủ yếu ở tụ điện.

D. Tần số của mạch dao động tỉ lệ với điện tích của tụ điện.

Câu 5: Hiện tượng bong bóng xà phòng có màu sắc sặc sỡ được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

A. quang - phát quang.
B. nhiễu xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng.
D. giao thoa ánh sáng.

Câu 6: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu tím và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

A. vị trí vân trung tâm thay đổi.
B. khoảng vân giảm xuống.
C. khoảng vân tăng lên.
D. khoảng vân không thay đổi.
Câu 7: Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 12000 C thì phát ra

A. hai quang phổ liên tục không giống nhau.
B. hai quang phổ liên tục giống nhau.

C. hai quang phổ vạch giống nhau.
D. hai quang phổ vạch không giống nhau.

Câu 8: Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng

A. có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

B. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

C. có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

D. có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có màu trắng khi chiếu xiên.

Câu 9: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn

A. ngược pha nhau.
B. lệch pha nhau 
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C. đồng pha nhau.
D. lệch pha nhau 
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Câu 10: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 8 nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 10 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng

A. 0,02 A
B. 1,2 mA
C. 0,2 mA
D. 12 mA
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.

B. Bức xạ tử ngoại có chu kì lớn hơn chu kì của bức xạ hồng ngoại.

C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.

D. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.

Câu 12: Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

A. quang - phát quang.
B. nhiễu xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng.
D. giao thoa ánh sáng.

Câu 13: Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, để thu được sóng điện từ có bước sóng từ 40 m đến 1000 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện có giá trị
    A. từ 9 pF đến 5,63nF.      B. từ 90 pF đến 5,63 nF.  C. từ 9pF đến 56,3 nF.  D. từ 90 pF đến 56,3 nF.
Câu 14: Hai khe Y-âng cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 1m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có

A. vân sáng bậc 4.
B. vân tối.
C. vân sáng bậc 2.
D. vân sáng bậc 3.

Câu 15: Trong chiếc điện thoại di động

A. chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

B. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

C. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

D. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Câu 16: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng

A. 0,2520.
B. 0,3360.
C. 0,210.
D. 0,1680.

Câu 17: Ở xã Đồng Nai Thượng của huyện Cát Tiên, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dung anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại:

A. sóng cực ngắn
B. sóng dài
C. sóng trung
D. sóng ngắn

Câu 18: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

A. Mạch  tách sóng.
B. Anten.
C. Mạch khuyếch đại.
D. Mạch biến điệu.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng.

B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu, màu sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ.

C. Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối.

D. Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm riêng rẽ trên một nền tối.

Câu 20: Cho mạch dao động LC, có L = 2mH và C = 2pF, (lấy π2 = 10). Tần số dao động  f của mạch là

A. 10 Hz.
B. 1,5 MHz.
C. 25 Hz.
D. 2,5 MHz.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Trường xoáy là trường có đường sức khép kín.

B. Điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

C. Từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

D. Trường xoáy là trường có đường sức không khép kín.

Câu 22: Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.
B. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.

C. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.
D. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

Câu 23: Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10). Bước sóng điện từ λ mà mạch thu được là

A. 1000 m.
B. 300 m.
C. 600 m.
D. 300 km.

Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là (1 = 0,42(m, (2 = 0,56(m và (3 = 0,63(m. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, số vân sáng đơn sắc (chỉ một bức xạ) quan sát được là

A. 16.
B. 15.
C. 21.
D. 19.

Câu 25: Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kỳ dao động  riêng của mạch thứ nhất là T1 và của mạch thứ hai T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng cường độ và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số 
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 là:
A. 2,0.
B. 0,5.
C. 2,5.
D. 1,5.

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng ( = 0,5(m, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =13mm. Số vân sáng và vân tối quan sát được trên màn là

A. 17.
B. 15.
C. 19.
D. 13.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Tốc độ sóng điện từ không thay đổi trong các môi trường.

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

Câu 28: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.
B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.
C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.
D. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.
Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 440 nm, 660 nm và λ . Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 550 nm.
B. 520 nm.
C. 530 nm.
D. 540 nm.

Câu 30: Trong một thí nghiệm Y- âng vè giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc: ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450nm < λ < 510 nm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng lam. Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng đơn sắc?

A. 11.
B. 13.
C. 10.
D. 12.
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